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ホーチミン市主要ビルリスト
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ン
グ

Bình Chánh 県

Bình Tân 区

Bình Thạnh 区

11 区

ビル名
オ
フィ
ス

階
数

ア
パ
ー
ト

ア
イ
コ
ン
No.

ショッ
ピ
ン
グ

Gò Vấp 区

Nhà Bè 県

Phú Nhuận 区

Tân Bình 区

ビル名
オ
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階
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ア
パ
ー
ト

ア
イ
コ
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No.
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ピ
ン
グ

Tân Phú 区

Thủ Đức 区

ショッピングモール
AEON MALL 
PARKSON
VINCOM
その他
スーパーマーケット
COOP MART
AEON CITIMART
VIN MART
BIG C
LOTTLE MART
METRO
AEON MALL
ミニスーパー
VIN MART+
SATRAFOODS
VISSAN
コンビニ
B's mart
Circle K
Family Mart
MINI STOP
ファーストフード
LOTTERIA
KFC
DOMINO'S PIZZA
JOLLIBEE
MCDONALD'S
レストラン
NHÀ HÀNG MÓN HUẾ
PHỞ ÔNG HÙNG
KICHI KICHI
TOKYO DELI
SUSHI BAR

2
6
6
29

32
23
14
8
4
3
2

341
81
71

141
131
77
44

91
58
20
15
9

43
28
18
13
6

A
P
V

AC

B

C

L

V

AM
M

S
V+

VS

B

C
F
M

D
J

K
L

M

K

M
P

S
T

カフェ
HIGHLANDS COFFEE
TRUNG NGUYEN COFFEE
TIÊN HƯỞNG
HOT & COLD
URBAN STATION COFFEE TAKEWAY
THE COFFEE HOUSE
STARBUCKS COFFEE
ベーカリー
GIVRAL
ABC BAKERY
BRODARD
TOUR LES JOUR
ヘルス＆ビュティー
THE FACESHOP
GUARDIAN
MEDICARE
SHISEIDO
THE BODYSHOP
ファッション
薬局
書店
FAHASA
その他
家電専門店
Dienmayxanh
Chợ Lớn
Nguyễn Kim
その他
携帯電話専門店
映画館
主要ビル
(下記ビルリスト参照)

54
33
32
26
25
21
15

29
24
19
18

34
32
22
13
12
172
98

 8
30

17
8
7
12
243
32
277

H

HC
TH
T

C
S

U

G
A
B
T

G
F

M
S
B

F

C
D

N

Hải Âu Building
Harmona
Mekong Tower
Ripac Group
Sai Gon Airport Plaza
The Sai Gon Dragon Residences
Tòa Nhà Athena
Tòa Nhà E. Town 1 - 3
Tòa Nhà Hoàng Việt
Tòa Nhà Ruby Garden
Tòa Nhà Scetpa
Tòa Nhà Waseco
Vietamas Apartment

Cao Ốc Khang Phú
Căn hộ Detaco Tân Phú
CELADON CITY 
Kim Hồng
Lotus Garden
Phú Thạnh Apartment
Quang Thái
Ruby Center
Trung Đông Plaza

Mỹ Long Building
TECCO Tower

A & B Tower
Abacus Tower
Artex Sai Gon Building
Avalon
Ben Thanh Tower
Bến Thành Twin Towers 
Bitexco Financial Tower
Bitexco O�ce building
Cao Ốc CERATON
Cao Ốc HMTC
Capital Place Building
Central Garden
Central Park
CitiLight Building
CMARD 2
Đa Kao center
ĐỨC KHẢI TOWER
Gemadept Tower
Green Power Tower 
Hà Phan Building
Harbour view Tower
Harmony
Havana Tower Building
HBT Tower
HDTC Building
HMC Building
Horizon Tower 
Indochina Park Tower
International Plaza
Kumho Asiana Plaza
Lant Building
Le Meridien Sài Gòn
Lim Tower
Maritime Bank Tower
Mê Linh point
Norch Building
Norfolk Mansion, Saigon
Nowzone Plaza

PDD Tower
Petronas Tower
President Place Building
PVFCCo building
Rosana Building
Sài Gòn Building
Sài Gòn Finance Center
Sai Gon M&C (Saigon One Tower)
Sài Gòn Plaza
Sài Gòn Sky Garden
Sài Gòn Tower
Saigon Centre
Saigon Riverside O�ce Center
Saigon Trade Center
Sailing Tower
SJC Tower 
Somerset Chancellor court
SunWah Tower
The Lancaster
The Landmark Building
The World Center
TKT Tower
TMS building
Tòa Nhà Fideco Tower
Tòa Nhà Petrovietnam Tower
Tòa nhà Saigon Times Square
Tòa nhà Sunny Tower
Tòa Nhà The Metropolitan
Tòa Nhà Vinatex - Mart
Trung Tâm Thương Mại  Zen Plaza
Tuildonai Building
Vietcombank Tower
Vietcomreal Building
Vietnam Business center
Vimedimex building
Vincom Center
VRG River View
VTP O�ce Service Center
Yoko Building

An Cư Apartment
An Khang Aparment
An Lộc - An Phúc Aparment
An Phú Aparment
An Thịnh Aparment
Cantavil Premier An Phú
Chung Cư Petroland
Fideco Riverview
Hoàng Anh Gia Lai Reiver View Block A
Hoàng Anh Gia Lai Reiver View Block B
Homy Lands
Imperia An Phú
Intresco Apartment
KDC đô thị Thạnh mỹ lợi
Park Land Apartment
River Garden Apartment
Thảo Điền Pearl
The Estella
The Vista
Tropic Garden
Xi Riverview Palace Aparment

107 Building
3G Building
Alpha Tower
Báo Sài Gòn Giải Phóng Building
Căn hộ New Pearl
Centec Tower
Comeco Tower
Commercial Center
Estar Building
IDC
IDD Building
Jabel 2
Khánh Nguyên
Loyal O�ce Building
Master Building
MB BANK BUILDING

Minh Long Tower
Nguyễn Phúc Nguyên
Sai gon Prime
Saigon court Serviced Apartment
Saigon Mansion
SCREC
SGS Building
Sherwood Residence
Sông Đà

Constrexim Square Apartment
Copac Square
Cotec
H3
Khahomex Building
Khánh Hội Apartment
Moon Garden
No.1 Tôn Thất Thuyết Apartment
Ree Tower
Vạn Đô Apartment 
VietCas Tower

Hàm Tử Building
HÙNG VƯƠNG PLAZA
M-H
Ngọc Khánh Tower
Phúc Thịnh Building
Tản Đà
Thuận Kiều Plaza
Tiến Phước Building

Richland Emerald
Sacomreal Apartment

Beautiful Sài Gòn
Broadway A, B, C, D
CĂN HỘ ERA TOWN
Capital Tower
Convention Tower

Hoàng Anh Gia Lai 1
Hoàng Anh Gia Lai 2
Hoàng Kim
IMV Center
IPC
Khu căn hộ Belleza
Lawrance S-Ting
Lawrence Sting
Panoroma
Petroland Tower
Riverside Residence A, B, C, D
Royal Garden
Sky Garden 
Sky Garden 3
Southern Cross Sky View
Southern Palace
Sunrise City
The Tulip Tower
The Waterfront
Vinamilk Tower

CĂN HỘ CARINA PLAZA  - Block A
CĂN HỘ CARINA PLAZA - Block B
CĂN HỘ CARINA PLAZA - Block C
Căn hộ chung cư Him Lam Nam Khánh
Cao Ốc Phức Hợp Sao Mai 
Chánh Hưng Apartment
City Gate Towers 2
RCL Bình Đông
RCL Tạ Quang Bửu
Vạn Hưng Phát Apartment 
Vietcomreal Tower

Bình Minh
Green Building
Richland Hill

Khu chung cư Nguyễn Kim
Lega Fashion House

Tie Tower

Bigemco Building
CAO ỐC VP LỮ GIA PLAZA QUẬN 11 LỮ GIA
Hoa Sen - Lotus Apartment
Khải Hoàn
KHẢI HOÀN BUILDING
Khu căn hộ Thuận Việt
Lữ Gia Plaza
Tân Phước Plaza
The Ever Rich
The Flemington Parkson

An Lạc Residence
HAPPY CITY
Himlam Sai Gòn
Hoàng Tháp Plaza
Hồng Lĩnh Plaza
Silland
Tân Tạo Plaza 1

An Lạc
Căn Hộ Everville
Căn hộ Nhất Lan
Golden Dynasty
Khu dân cư Hai Thành
Le Thanh A Apartment
Le Thanh B Apartment
Long Phụng Apartment
Nguyễn Quyền Plaza
Tân Mai Apartment
Tân Tạo Apartment

Căn Hộ Botanic Towers
Căn hộ City Garden
Cantavil Hoàn Cầu
Cao ốc Mỹ Thịnh
Chung cư Miếu Nổi
Coteccons O�ce Tower

Đại An - Saigon Riverside
DB TOWER
DPN Tower
EBM Building
Gilimex
Hud
Khu căn hộ Mỹ Đức
Melody
Petrosetco SSG Tower
Saigon Pearl
Saigon Pearl 126 Villas
The mamnor 2
The Morning Star Plaza
Tiến Thịnh Building
V Coalimex

Khang Gia
The Splendor 1

Căn hộ Hoàng Anh 3
Gragon City
KenTon Residences

Botanic Towers
Centre Point
Lutôc Tower
Nam Giao Building
Nhà Xanh Building
PN-TECHCONS
Shaphire Tower
Tòa Cao Ốc Phú Nhuận
Tòa Nhà Ba�es
Tòa Nhà H & H
Tòa Nhà Hà Phan

C.T O�ce Building
Cao Ốc Phúc Yên
CT Plaza
Ha Do South Building

1区詳細は拡大図 マップB

中央の人民委員会庁舎から Nguyen Hue 通りが延びる｡手前右
はサイゴン･シュラトンホテル＆タワーズ｡
(Bitexco Financial Tower展望台【No.7】から撮影)

大規模なタワーマンションの開発が進むBinh Thanh区｡

中央の高層ビルはサイゴンパール(37階)【No.229】｡サイゴン
川対岸の緑は2区｡
(Bitexco Financial Tower展望台【No.7】から撮影)

サイゴン川向こうの2区｡左側奥はアンフー近辺の高層マン
ション､緑の中を走る道路は日本援助の東西ハイウェイ｡
(Bitexco Financial Tower展望台【No.7】から撮影)

中央の東西ハイウェイを挟んで､右側1区､左側4区｡
(Bitexco Financial Tower展望台【No.7】から撮影)

中央の大型商業施設サイゴンセンター【No.50】にテナントとし
て高島屋が入る｡手前左ベンタン市場前広場を始発に地下鉄1号
線が Le Loi 通りを通る予定｡広場には数本の地下鉄が交差し､Le 
Loi通りには地下街が計画されている｡
(Bitexco Financial Tower展望台【No.7】から撮影)

2016年7月にBinh Tan区にオープンしたベトナム国内4号店目と
なるイオンモール｡


